
 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SYT-NV Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2023 

V/v Danh sách các cơ sở khám 

chữa bệnh tiếp nhận, khám sàng 

lọc và chỉ định tiêm chủng trên địa 

bàn đối với các trường hợp gửi 

chuyển từ tuyến dưới 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế về 

việc ban hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em; 

Căn cứ Công văn số 1037/KSBT-KSBTN ngày 26/06/2023 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc thông tin điểm tiêm chủng tại Bệnh viện, Trung 

tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố để tiêm cho những trẻ chuyển đến từ cơ sở tiêm 

chủng ngoài bệnh viện và trẻ đang điều trị tại bệnh viện theo Quyết định số 

1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế; 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo danh sách các điểm tiêm chủng 

tại cơ sở khám chữa bệnh để tiếp nhận, khám sàng lọc và chỉ định tiêm chủng trên 

địa bàn đối với các trường hợp gửi chuyển từ tuyến dưới, trường hợp trẻ chuyển 

đến từ cơ sở tiêm chủng ngoài bệnh viện và trẻ đang điều trị tại bệnh viện như: 

nhóm trẻ sơ sinh, trẻ suy giảm miễn dịch, trẻ bệnh mạn tính ổn định, bệnh lý cấp 

tính trước khi ra viện,… 

(Danh sách chi tiết các cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận, khám sàng lọc và 

chỉ định tiêm chủng trên địa bàn đối với các trường hợp gửi chuyển từ tuyến dưới 

tại Phụ lục đính kèm) 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị được biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh; 

- Giám đốc SYT (b/c); 

- Các Phó Giám đốc SYT (để biết); 

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 



 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TIẾP NHẬN, KHÁM SÀNG LỌC VÀ CHỈ ĐỊNH 

TIÊM CHỦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP GỬI CHUYỂN TỪ TUYẾN DƯỚI 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-NV ngày       / 9 /2023 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 

TT Cơ sở/đơn vị 
Điểm tiêm tại đơn vị 

(khoa/phòng thực hiện) 

Cán bộ phụ trách điểm 

tiêm chủng 

Số điện thoại cán bộ 

đầu mối 

Thời gian thực hiện 

tiêm chủng 

1 Bệnh viện Bà Rịa Khoa Khám bệnh Võ Văn Đạt 0918.291.251 Thứ Năm hàng tuần 

2 Bệnh viện Vũng Tàu 
Phòng Tiêm chủng 

dịch vụ 

Nguyễn Thị Thu Thìn 

Lê Thị Thu Trang 

0973.914.205 

0389.990.976 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(sáng: 07g00-11g00; 

chiều: 13g30-16g00) 

3 
Trung tâm Y tế huyện 

Châu Đức 

Khoa KSBT & 

HIV/AIDS 
Trần Hồng Phương Anh 0962.648.665 

Ngày 29 hàng tháng 

(hoặc ngày thứ 3 tuần đầu 

của tháng) 

4 
Trung tâm Y tế thị xã 

Phú Mỹ 

Khoa KSBT& 

HIV/AIDS 
Nguyễn Thị Phương 0908.891.416 

Ngày 29 hàng tháng 

(hoặc ngày thứ 2 tuần đầu 

của tháng) 

5 
Trung tâm Y tế huyện 

Long Điền 

Phòng tiêm chủng 

Khoa KSBT& 

HIV/AIDS 

Lê Thị Yến Nhi 0976.458.469 
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần 

6 
Trung tâm Y tế huyện 

Đất Đỏ 

Phòng tiêm dịch vụ 

Trung tâm Y tế 
Đoàn Thị Qúy 0909.707.218 Thứ Tư hàng tuần 

7 
Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc 

Phòng tiêm chủng 

Khoa KSBT& 

HIV/AIDS 

Nguyễn Thị Vân 0379.137.936 
Từ thứ Ba đến thứ Năm 

hàng tuần 

8 
Trung tâm Y tế 

Vietsovpetro 
Phòng tiêm chủng Lê Thị Liễu 0919.315.272 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần (giờ hành chính) 
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